
STT MSSV HỌ VÀ TÊN SV LỚP LISTENING READING WRITING AVG IELTS

1 1159021 Nguyễn Bá Khang 13CIT 3.5 3.5 1.5 3 Foundation 1

2 1259023 Nguyễn Phương Mỹ 12BIT 6 7 4.5 5.5

3 1259011 Mai Huy Hoàng 12bit 5.5 5.5 5 5

4 1359025 Trần Thị Như Quỳnh 13BIT1 3.5 5 5.5 4.5

5 1259013 Nguyễn Trần Minh Hùng 12BIT 9 7.5 6.5 7.5

6 1159060 Nguyễn Hoà Tâm 11Bit 3.5 4 4 3.5

7 1159044 Lương Hữu Thiện 11BIT 4 5.5 4 4.5

8 0959030 Đinh Lê Dung Ngọc 11CIT 4 4.5 4.5 4 Foundation 1

9 1359013 Phan Thế Hùng 13BIT1 6.5 6.5 5.5 6

10 1359202 Lê Trương Hải Đăng 13CIT 5.5 5.5 5.5 5.5

11 1259017 Lê Minh Khánh 12BIT 3.5 5

12 1159056 Lê Huỳnh Anh Tuấn 11bit2 6.5 6.5 5.5 6

13 1259033 Vũ Duy Tân 12BIT 6 5.5 5 5.5

14 1259029 Nguyễn Văn Quan 12BIT 4 4.5 5.5 4.5

15 1259025 Huỳnh Quang Nam 12 BIT 4.5 5.5 4.5 4.5

16 1259036 Nguyễn Bảo Trung 12BIT 4.5 4.5

17 1259030 Trần Hữu Thanh Quân 12BIT 6 5.5 5 5.5

18 1259018 Dương Hoàng Tuấn Kiệt 12BIT 4 5.5

19 1359050 Trần Quang Thiện 13BIT1 8.5 7.5 6 7

20 1259009 Trần Trọng Hiếu 12BIT 3.5 5

21 1259012 Đinh Thiên Hoàng 12BIT 4.5 3.5

22 1159002 Phạm Thiên Ân 13CIT 5.5 5.5 5 5

23 1259004 Nguyễn Hoàng tuấn Anh 12BIT 7 7 6.5 6.5

24 1373412 Nguyễn Xuân Phương 13CIT 5 5 5.5 5

25 959050 Lê Đức Thuận 11CIT 3.5 4.5 1.5 3 Foundation 1

26 1259040 Lê Duy Vũ 12BIT 6.5 6 5.5 6

27 959206 Phạm Khánh Cường 09CIT 3 3.5

28 1259021 Nguyễn Ngân Long 12BIT 4.5 4.5 4 4

GiỜ THI: 1H30 - 4H30

PHÒNG THI: 32 (TTTH)
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